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DANH MỤC MINH CHỨNG (KHÁI QUÁT) 

Tiêu chí TT Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tổng quan chung 

Tổng 

quan 

chung 

1 H0.00.00.01 Thành tích đạt được của ĐHSPKT 2020-2025 ĐHSPKT Cấp Trường 

2 H0.00.00.02 Bảng xếp hạng của QS năm 2024 cho các ĐH 

châu Á 

6/11/2024 

 

Tổ chức 

Quacquarelli 

Symonds (QS) 

Châu Á 

3 H0.00.00.03 Các danh hiệu thi đua Tập thể Lao động tiên 

tiến của Hiệu trưởng ĐHSPKT 

2020-2025 Bộ GD&ĐT Cấp Bộ 

4 H0.00.00.04 Các Bằng khen, Giấy khen 07/QĐ-BGDĐT, 

05/01/2023  

Bộ GD&ĐT Cấp Bộ 

 

DANH MỤC MINH CHỨNG (TIÊU CHUẨN 1) 

Tiêu chí T

T 

Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chuẩn 1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 



Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của CSGD đại học, phù hợp với mục 

tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học 

Tiêu chí 

1.1 

1 H1.01.01.01 QĐ Phê duyệt CTĐT và mở ngành KTNT  ĐHSPKT Cấp Trường 

2 H1.01.01.02 Hướng dẫn điều chỉnh CTĐT năm 2022   P.ĐT Cấp Trường 

3 H1.01.01.03 Biên bản ý kiến của các bên liên quan về 

CTĐT năm 2023 (kèm tài liệu minh họa) 

 K.XD Cấp Khoa 

4 H1.01.01.04 Biên bản ý kiến của các bên liên quan về 

CTĐT năm 2024 (kèm tài liệu minh họa) 

 K.XD Cấp Khoa 

5 H1.01.01.05 Bản mô tả CTĐT phiên bản 2020 và 2023  K.XD Cấp Khoa 

6 H1.01.01.06 Ma trận tương quan giữa các môn học  BM.KT Cấp Khoa 

7 H1.01.01.07 ĐCCT các môn học   BM.KT Cấp Khoa 

8 H1.01.01.08 Tầm nhìn &Sứ mạng Trường ĐHSPKT TPHCM  ĐHSPKT Cấp Trường 

9 H1.01.01.09 Tầm nhìn và Sứ mạng của K.XD  K.XD Cấp Khoa 

10 H1.01.01.10 Luật Giáo dục Đại học năm 2012 18/6/2012 Quốc hội Khóa 13 Quốc gia 

11 H1.01.01.11 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giáo dục Đại học năm 2018 

19/11/2018 Quốc hội Khóa 14 Quốc gia 

12 H1.01.01.12 Khung trình độ quốc gia 1982/QĐ-TTg 

18/10/2016 

Chính phủ Quốc gia 

13 H1.01.01.13 QĐ thành lập HĐ tư vấn DN  ĐHSPKT Cấp Trường 



14 H1.01.01.14 Biên bản họp HĐ tư vấn DN  K.XD Cấp Khoa 

15 H1.01.01.15 Quy trình xây dựng, rà soát và hiệu chỉnh 

CTĐT 

 P.ĐT Cấp Trường 

 

16 H1.01.01.16 Minh chứng công khai tầm nhìn, sứ mạng 

Trường và K.XD (tài liệu minh họa) 

 ĐHSPKT 

K.XD 

Cấp Trường 

 

17 H1.01.01.17 Thông tin công khai về CTĐT  ĐHSPKT 

K.XD 

Cấp Trường 

 

18 H1.01.01.18 Tài liệu tuyển sinh các năm ngành KTNT  P.TS&CTSV Cấp Trường 

Tiêu chí 1.2. CĐR của CTĐT được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà NH cần đạt 

được sau khi hoàn thành CTĐT 

Tiêu chí 

1.2 

1 H1.01.02.01 Quy trình xây dựng, rà soát và hiệu chỉnh 

CTĐT 

 ĐHSPKT Cấp Trường 

2 H1.01.02.02 Quy định về chuẩn CTĐT; xây dựng, thẩm 

định và ban hành CTĐT các trình độ của 

giáo dục đại học 

Thông tư 17/2021 Bộ GD&ĐT Cấp Bộ 

3 H1.01.02.03 Quyết định về việc thêm chuẩn đầu ra về 

khởi nghiệp và sáng tạo 

1878/QĐ–ĐHSPKT  

280/HD-ĐHSPKT 

30/10/2017 

ĐHSPKT Cấp Trường 

 

4 H1.01.02.04 Quy định về xây dựng CĐR  ĐHSPKT Cấp Trường 

5 H1.01.02.05 Hướng dẫn xây dựng CĐR trong CTĐT 1878/QĐ–ĐHSPKT 

30/10/2017 

ĐHSPKT Cấp Trường 



6 H1.01.02.06 Tập huấn xây dựng CĐR  P.KT&KĐCL Cấp Trường 

7 H1.01.02.07 Biên bản HĐKH K.XD thông qua CĐR  K.XD Cấp Khoa 

8 H1.01.02.08 Bản mô tả CTĐT ngành KTNT phiên bản 

2020 

 K.XD Cấp Khoa 

9 H1.01.02.09 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đánh giá các 

BLQ đối với CTĐT 132TC và 125TC áp 

dụng từ khóa 2018 

74/KH–ĐHSPKT 

27/01/2021 

ĐHSPKT Cấp Trường 

10 H1.01.02.10 Quyết định công nhận CĐR của CTĐT khóa 

2023 

1528/QĐ–ĐHSPKT, 

30/3/2023 

ĐHSPKT Cấp Trường 

 

11 H1.01.02.11 Hướng dẫn rút gọn số lượng CĐR còn 9 

CĐR 

 ĐHSPKT 

P.ĐT 

Cấp Trường 

12 H1.01.02.12 Phiên bản CTĐT 2023  K.XD Cấp Khoa 

13 H1.01.02.13 Ý kiến DN về CTĐT  K.XD Cấp Khoa 

14 H1.01.02.14 Bảng đối sánh CĐR phiên bản 2020-2023  BM.KT Cấp Khoa 

Tiêu chí 1.3. CĐR của CTĐT phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công 

khai 

Tiêu chí 

1.3 

 

1 H1.01.03.01 Tầm nhìn, Sứ mạng Triết lý giáo dục ĐHSPKT  ĐHSPKT Cấp Trường 

2 H1.01.03.02 Luật Giáo dục Đại học năm 2012 18/6/2012 Quốc hội Khóa 13 Quốc gia 

3 H1.01.03.03 Quy định về khối lượng kiến thức, năng lực 

tối thiểu cần đạt được sau tốt nghiệp 

07/2015/TT-BGDĐT 

16/4/2015 

Bộ GD&ĐT Cấp Bộ 



4 H1.01.03.04 Khung trình độ quốc gia 1982/QĐ-TTg 

18/10/2016 

Chính phủ Quốc gia 

5 H1.01.03.05 Bảng đối sánh CTĐT một số trường ĐH  BM.KT Cấp Khoa 

6 H1.01.03.06 BB HĐ Phản biện mở ngành 4-2020  K.XD Cấp Khoa 

7 H1.01.03.07 BB rà soát cập nhật sau phản biện mở ngành  K.XD Cấp Khoa 

8 H1.01.03.08 VB HĐKH Khoa hiệu chỉnh nhỏ CTĐT 

hàng năm 

 K.XD Cấp Khoa 

9 H1.01.03.09 Quyết định thành lập Ban triển khai rà soát, 

hiệu chỉnh CTĐT đại học 

2350/QĐ-ĐHSPKT 

22/8/2022 

ĐHSPKT Cấp Trường 

 

10 H1.01.03.10 Kế hoạch về việc rà soát, hiệu chỉnh các 

CTĐT đại học 

1425/KH-ĐHSPKT  

22/8/2022 

ĐHSPKT Cấp Trường 

11 H1.01.03.11 Biên bản họp về việc triển khai rà soát, hiệu 

chỉnh các CTĐT đại học 

1550/BB-HĐKHĐT  

12/9/2022 

2380/ BB-HĐKHĐT 

23/12/2022 

ĐHSPKT Cấp Trường 

12 H1.01.03.12 Hướng dẫn của PĐT về việc rà soát, hiệu 

chỉnh các CTĐT đại học 

1712/HD-ĐHSPKT  

 20/9/2022 

ĐHSPKT Cấp Trường 

 

13 H1.01.03.13 Hướng dẫn của PĐT về việc việc hiểu chỉnh 

tiến độ đào tạo các học phần chung trong 

CTĐT 

2403/HD-ĐHSPKT  

 28/12/2022 

ĐHSPKT Cấp Trường 

 

14 H1.01.03.14 Khảo sát DN về CĐR  K.XD Cấp Khoa 



15 H1.01.03.15 Khảo sát các BLQ  K.XD Cấp Khoa 

16 H1.01.03.16 Biên bản họp Khoa về xây dựng CTĐT-

CĐR 

 K.XD Cấp Khoa 

17 H1.01.03.17 QĐ thành lập HĐTV DN ngành KT-KTNT  ĐHSPKT Cấp Trường 

18 H1.01.03.18 Biên bản họp HĐTV DN K.XD  K.XD Cấp Khoa 

19 H1.01.03.19 BB tọa đàm Đào tạo KTS ngành KTNT thời 

đại 4.0 

 BM.KT Cấp Khoa 

20 H1.01.03.20 Công khai ĐCCT trên web K.XD  K.XD Cấp BM 

21 H1.01.03.21 Quyết định ban hành CTĐT áp dụng từ Khóa 

2023 

1529/QĐ-ĐHSPKT  

30/5/2023 

ĐHSPKT Cấp Trường 

 

DANH MỤC MINH CHỨNG (TIÊU CHUẨN 2) 

Tiêu chí T

T 

Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chuẩn 2. Bản mô tả chương trình đào tạo 

Tiêu chí 2.1. Bản mô tả CTĐT đầy đủ thông tin và cập nhật 

Tiêu chí 

2.1 

1 H2.02.01.01 Bản mô tả CTĐT phiên bản 2020 2020 K.XD Cấp Khoa 

2 H2.02.01.02 Bản mô tả CTĐT phiên bản 2023 2023 K.XD Cấp Khoa 



3 H2.02.01.03 Ma trận kỹ năng CĐR – học phần  BM.KT Cấp BM 

4 H2.02.01.04 Bản đối sánh các nội dung mô tả CTĐT  BM.KT Cấp BM 

5 H2.02.01.05 BB tổng hợp ý kiến các BLQ về điều chỉnh 

CTĐT 2023 

 K.XD Cấp Khoa 

6 H2.02.01.06 BIên bản hiệu chỉnh CTĐT các môn tin học 

năm 2024 

 K.XD Cấp Khoa 

7 H2.02.01.07 Biên bản, Thông báo hướng dẫn điều chỉnh 

CTĐT năm 2024 

 ĐHSPKT Cấp Trường 

 

Tiêu chí 2.2. Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật 

Tiêu chí 

2.2 

1 H2.02.02.01 Quyết định, hướng dẫn rà soát điều chỉnh đề 

cương học phần (2019, 2020) 

 ĐHSPKT Cấp Trường 

 

2 H2.02.02.02 Mẫu đề cương môn học trong CTĐT  ĐHSPKT Cấp Trường 

3 H2.02.02.03 Bảng phân công biên soạn ĐCCT BM.KT  BM.KT Cấp BM 

4 H2.02.02.04 BB phản biện ĐCCT các môn học ngành 

KTNT 

 BM.KT Cấp BM 

5 H2.02.02.05 ĐCCT và BB phản biện các môn học bổ 

sung/thay mới/hiệu chỉnh hàng năm 

 BM.KT Cấp BM 

6 H2.02.02.06 Biên bản góp ý của các BLQ về học phần  BM.KT Cấp BM 

7 H2.02.02.07 Bảng thống kê các môn học chung giữa 

ngành KT-KTNT K.XD 

 BM.KT Cấp BM 



8 H2.02.02.08 Quyết định ban hành CTĐT áp dụng từ Khóa 

2023 

1529/QĐ-ĐHSPKT  

30/5/2023 

ĐHSPKT Cấp Trường 

 

9 H2.02.02.09 Công bố CTĐT và ĐCCT trên các kênh 

thông tin 

Web K.XD K.XD Cấp Khoa 

Tiêu chí 2.3. Bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận 

Tiêu chí 

2.3 
 

1 H2.02.03.01 Quyết định công bố công khai Bản mô tả 

CTĐT và các đề cương môn học/học phần 

 

ĐHSPKT Cấp Trường 

2 H2.02.03.02 Tài liệu quảng bá CTĐT  ĐHSPKT 

K.XD 

Cấp Trường 

Cấp Khoa 

3 H2.02.03.03 Nội dung giới thiệu, so sánh CTĐT trong 

môn Nhập môn ngành 

 BM.KT Cấp BM 

4 H2.02.03.04 Bản mô tả CTĐT phiên bản 2023  BM.KT Cấp Khoa 

5 H2.02.03.05 Phiên bản hiệu chỉnh nhỏ hàng năm  BM.KT Cấp Khoa 

6 H2.02.03.06 BB họp khoa có nội dung thông báo Bản mô 

tả CTĐT và ĐCCT các môn học 

 K.XD Cấp Khoa 

7 H2.02.03.07 Thông tin công khai Bản mô tả CTĐT và 

ĐCCT môn học 

 BM.KT Cấp Khoa 

8 H2.02.03.08 Hình ảnh giới thiệu Bản mô tả và ĐCCT tại 

hoạt động triển lãm ĐA môn học ngành 

KTNT hàng năm 

 BM.KT Cấp Khoa 



9 H2.02.03.09 Link tư vấn tuyển sinh giới thiệu ngành đào 

tạo 

Link web  

K.XD 

Cấp Trường 

Cấp Khoa 

Cấp BM 

10 H2.02.03.10 Nội dung giới thiệu tới DN trong  buổi tọa 

đàm DN 

 BM.KT Cấp BM 

11 H2.02.03.11 Poster giới thiệu CTĐT tại triển lãm ĐA 2024, 2025 BM.KT Cấp BM 

12 H2.02.03.12 Giới thiệu CTĐT trên báo Giáo dục 2024 Báo GDTĐ Quốc gia 

13 H2.02.03.13 Trang fanpage riêng ngành KTNT 2021-2025 BM.KT Cấp BM 

14 H2.02.03.14 Hoạt động phong trào, tham quan DN gắn 

liền quảng bá ngành KTNT 

2024-2025 BM.KT Cấp BM 

15 H2.02.03.15 Thống kê mức độ tương tác trên fanpage 2024- 2025 BM.KT Cấp BM 

16 H2.02.03.16 ĐCCT môn nhập môn ngành KTNT  BM.KT Cấp Khoa 

17 H2.02.03.17 Clip SV giới thiệu ngành học trong môn 

Nhập môn ngành KTNT 

2024, 2025 BM.KT Cấp Khoa 

18 H2.02.03.18 Bảng thống kê điểm xét tuyển đầu vào từ 

2020-2025 

2020-2025 ĐHSPKT Cấp Trường 

19 H2.02.03.19 Kết quả khảo sát công khai CTĐT 2020-2025 BM.KT Cấp Khoa 

DANH MỤC MINH CHỨNG (TIÊU CHUẨN 3) 



Tiêu 

chí 

TT Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 3.1. CTDH được thiết kế dựa trên CĐR 

Tiêu 

chí 3.1 

1 H3.03.01.01 Ý kiến đóng góp các BLQ  K.XD 

BM.KT 

Cấp Khoa 

Cấp BM 

2 H3.03.01.02 Matrix CĐR và mối liên hệ giữa CĐR với 

môn học 

2020, 2023 BM.KT Cấp BM 

3 H3.03.01.03 Logic xây dựng CTĐT 2020, 2023 BM.KT Cấp BM 

4 H3.03.01.04 Bảng ma trận tương quan CĐR-PI-học 

phần 

2020, 2023 BM.KT Cấp BM 

5 H3.03.01.05 Môn học đặc trưng ngành KTNT  BM.KT Cấp BM 

6 H3.03.01.06 Hệ thống các môn học liên môn, liên ngành 

ngành KTNT 

 BM.KT Cấp BM 

7 H3.03.01.07 Bảng liên hệ nội hàm CĐR-PIs  BM.KT Cấp BM 

8 H3.03.01.08 Bảng xác định mối liên hệ giữa CLO-

TĐNL-PPĐG 

 BM.KT Cấp BM 

Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được CĐR là rõ ràng 

1 H3.03.02.01 Matrix tương quan CĐR-PIs-CLO 2020, 2022 BM.KT Cấp BM 



Tiêu 

chí 3.2 

2 H3.03.02.02 Bảng mối liên hệ môn học với CĐR 2020, 2022 BM.KT Cấp BM 

3 H3.03.02.03 ĐCCT các môn học 2020-2025 BM.KT Cấp Khoa 

4 H3.03.02.04 BB phản biện ĐCCT các môn học ngành 

KTNT 

2020-2025 BM.KT Cấp Khoa 

5 H3.03.02.05 Hồ sơ giảng dạy GV ngành KTNT 2020-2025 BM.KT Cấp BM 

6 H3.03.02.06 Đề thi lý thuyết 2020-2025 BM.KT Cấp Khoa 

7 H3.03.02.07 Rubric cho các môn thực hành, đồ án 2020-2025 BM.KT Cấp BM 

8 H3.03.02.08 Quy trình đo lường CĐR QT-PĐBCL-ĐLCĐR, 

05/9/2022 

P.KT&ĐBCL Cấp Trường 

9 H3.03.02.09 Kế hoạch đo lường CĐR 2022-2024 BM.KT Cấp Khoa 

10 H3.03.02.10 Kết quả đo lường CĐR 2022, 2024 2022-2024 BM.KT Cấp BM 

Tiêu chí 3.3. CTDH có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp 

Tiêu 

chí 3.3 
 

1 H3.03.03.01 Sơ đồ mối liên hệ giữa các môn học trong 

CTDH 

6/2025 BM.KT Cấp Khoa 

2 H3.03.03.02 Kết quả sáng kiến dạy học liên môn 2024 BM.KT Cấp Trường 

3 H3.03.03.03 Sơ đồ vận hành hệ thống đồ án chuyên 

ngành và các môn học bổ trợ 

 BM.KT Cấp BM 

4 H3.03.03.04 Kết quả chuỗi đồ án liên môn 2024 BM.KT Cấp BM 



5 H3.03.03.05 Timeline thực hiện các môn đồ án chuyên 

ngành 

 BM.KT Cấp BM 

6 H3.03.03.06 Kết quả Đồ án CS4:Vẽ ghi  BM.KT Cấp BM 

7 H3.03.03.07 Kết quả đồ án cải tạo nhà ở  BM.KT Cấp BM 

8 H3.03.03.08 Kết quả đồ án Nội thất công trình thông 

minh 

 BM.KT Cấp BM 

9 H3.03.03.09 Kết quả chương trình Tặng phương án cải 

tạo nhà 

 BM.KT Cấp BM 

10 H3.03.03.10 Phản hồi của DN về tính vượt trội của 

CTDH 

 BM.KT Cấp Khoa 

11 H3.03.03.11 Kế hoạch giảng dạy của CTDH 2020, 2023 BM.KT Cấp Khoa 

12 H3.03.03.12 Quy trình điều chỉnh CTDH 01/01/2023 ĐHSPKT Cấp Trường 

13 H3.03.03.13 BB họp HD KH điều chỉnh giữa chu kỳ 

CTĐT 

2020-2025 K.XD Cấp Khoa 

14 H3.03.03.14 VB hướng dẫn điều chỉnh CTĐT 2024-

2025 

1712/HD-ĐHSPKT, 

30/9/2022 

ĐHSPKT Cấp Trường 

15 H3.03.03.15 Một số hiệu chỉnh thường niên ngành 

KTNT 

 K.XD Cấp BM 

DANH MỤC MINH CHỨNG (TIÊU CHUẨN 4 



Tiêu 

chí 

TT Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 4.1. Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên quan 

Tiêu 

chí 4.1 

1 H4.04.01.01 KHCL phát triển trường 2017 – 2022* 1420/QĐ-ĐHSPKT, 

ngày 11/5/2020 

P.ĐBCL Cấp Trường 

2 H4.04.01.02 Chiến lược phát triển trường 2024 – 

2030* 

178/NQ-HĐT, 

28/9/2024 

P.ĐBCL Cấp Trường 

3 H4.04.01.03 BOOKLETTE Ban đại diên 3/2025 BM.KT Cấp BM 

4 H4.04.01.04 Hình ảnh hoạt động do Ban đại diện tổ 

chức 

2021-2025 BM.KT Cấp BM 

5 H4.04.01.05 Chương trình Tặng phương án CTNO-

Tăng trải nghiệm học tập 

9/2024 BM.KT Cấp BM 

6 H4.04.01.06 Kết quả môn học Kiến trúc cảnh quan 3/2025 BM.KT Cấp BM 

7 H4.04.01.07 Kết quả ĐA nội thất CTCC1_Maker 

Space 

6/2025 BM.KT Cấp BM 

8 H4.04.01.08 Hoạt động học tập môn PPST và TDBL 6/2024 BM.KT Cấp BM 

9 H4.04.01.09 Hoạt động các cuộc thi sáng tạo 2021-2025 BM.KT Cấp Trường 

10 H4.04.01.10 Triển lãm ĐA môn học xuất sắc hàng năm 2024, 2025 BM.KT Cấp BM 



11 H4.04.01.11 Hoạt động chuyên đề DN 2021-2025 BM.KT Cấp BM 

12 H4.04.01.12 Hoạt động thực tập giao lưu của SV tại 

DN 

2021-2025 BM.KT Cấp BM 

13 H4.04.01.13 Hoạt động phong trào ngành KTNT 2021-2025 BM.KT Cấp BM 

14 H4.04.01.14 Công bố Triết lý giáo dục Web ĐHSPKT, web 

K.XD 

Trường, K.XD Cấp Trường 

Tiêu chí 4.2:  Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được CĐR 

Tiêu 

chí 

4.2:   

1 H4.04.02.01 Tập huấn xây dựng CĐR và PPGD TC 

KXD 

2023-2024 K.XD Cấp Khoa 

2 H4.04.02.02 ĐCCT học phần 2020-2025 BM.KT Cấp Khoa 

3 H4.04.02.03 Hồ sơ giảng dạy 2020-2025 BM.KT Cấp Khoa 

4 H4.04.02.04 Tập huấn PPGD tích cực  K.XD Cấp Khoa 

5 H4.04.02.05 Sổ tay GV   Cấp Trường 

6 H4.04.02.06 ĐCCT và Bài giảng mở đầu môn học 2020-2025 BM.KT Cấp Khoa 

7 H4.04.02.07 Hình ảnh hoạt động dạy học tích cực 2020-2025 BM.KT Cấp BM 

8 H4.04.02.08 ĐCCT môn học đại cương 2020-2025 BM.KT Cấp Khoa 

9 H4.04.02.09 ĐCCT và bài giảng môn Nhập môn ngành 2020-2025 BM.KT Cấp BM 



10 H4.04.02.10 Hoạt động học tập môn học cơ sở ngành 2020-2025 BM.KT Cấp BM 

11 H4.04.02.11 Hoạt động học tập môn lý thuyết chuyên 

ngành 

2020-2025 BM.KT Cấp BM 

12 H4.04.02.12 Hoạt động học tập các môn đồ án CN 2020-2025 BM.KT Cấp BM 

13 H4.04.02.13 Sơ đồ kết nối giữa các môn đồ án CN 2020-2025 BM.KT Cấp BM 

14 H4.04.02.14 Kế hoạch timeline triển khai các môn đồ án 

KTNT 

2020-2025 BM.KT Cấp BM 

15 H4.04.02.15 Hoạt động triển lãm và đánh giá kết quả các 

môn ĐA chuyên ngành 

2020-2025 BM.KT Cấp BM 

16 H4.04.02.16 Tập huấn Project based Learning 2023-2024 K.XD Cấp Khoa 

17 H4.04.02.17 Áp dụng PBL thiết kế công trình thực tế trong 

đồ án môn học 

2020-2025 BM.KT Cấp BM 

18 H4.04.02.18 Danh mục CĐ DN hàng kỳ 2020-2025 BM.KT Cấp BM 

19 H4.04.02.19 Hoạt động CĐ DN 2020-2025 BM.KT Cấp BM 

20 H4.04.02.20 BB Dự giờ hàng năm 2020-2025 BM.KT Cấp BM 

21 H4.04.02.21 Hoạt động phong trào- Ngoại khóa ngành 

KTNT 

2020-2025 BM.KT Cấp BM 

Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của NH 

1 H4.04.03.01 ĐCCT các môn học  BM.KT Cấp Khoa 



DANH MỤC MINH CHỨNG (TIÊU CHUẨN 5 

Tiêu 

chí 4.3 

2 H4.04.03.02 Hoạt động dạy học tăng cường năng lực giao 

tiếp 

 BM.KT Cấp BM 

3 H4.04.03.03 Rubric đánh giá kỹ năng giao tiếp trong các 

môn học 

 BM.KT Cấp BM 

4 H4.04.03.04 ĐCCT học phần tiếng anh 1,2  ĐHSPKT Cấp Trường 

5 H4.04.03.05 Quy định học chuyển đổi tiếng anh  ĐHSPKT Cấp Trường 

6 H4.04.03.06 ĐCCT các môn tin học  BM.KT Cấp Khoa 

7 H4.04.03.07 Workshop Coohome ứng dụng AI trong thiết 

kế nội thất 

 BM.KT Cấp BM 

8 H4.04.03.08 Trang web học tập trực tuyến LMS ĐHSPKT Link web ĐHSPKT Cấp Trường 

9 H4.04.03.09 Eporfolio sinh viên 2020-2025 BM.KT Cấp BM 

10 H4.04.03.10 Hoạt động CĐ DN, kết nối cựu sinh viên 2020-2025 BM.KT Cấp BM 

11 H4.04.03.11 Thư viện học tập của ngành KTNT 2020-2025 BM.KT Cấp BM 

12 H4.04.03.12 Booklette 2020-2025 BM.KT Cấp BM 

13 H4.04.03.13 Trang fanpage ngành KTNT 2021-2025 BM.KT Cấp BM 

14 H4.04.03.14 Sản phẩm học tập của Sinh viên ngành KTNT 

tham gia ngày hội khởi nghiệp quốc gia 

2020-2025 BM.KT Cấp BM 

15 H4.04.03.15 NH thực tập và gắn kết với DN 2020-2025 BM.KT Cấp BM 



Tiêu chí TT Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chuẩn 5. Đánh giá kết quả học tập của người học 

Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của NH được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được CĐR 

Tiêu chí 

5.1 

1 H5.05.01.01 Thông tư số 08-2021-TT-BGDĐT 08-2021-TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT Cấp bộ 

2 H5.05.01.02 Quy chế đào tạo ĐH 1727/QĐ-

ĐHSPKT  06/9/2021  

ĐHSPKT Cấp Trường 

3 H5.05.01.03 Quy định về hoạt động đánh giá KQHT của 

NH Cấp Trường 

 ĐHSPKT Cấp Trường 

4 H5.05.01.04 Logic xây dựng CTĐT 2020-2022 BM.KT Cấp BM 

5 H5.05.01.05 Ma trân tương quan giữa CĐR-PIs-CLO 2020-2022 BM.KT Cấp BM 

6 H5.05.01.06 Biểu mẫu đăng ký hình thức thi gửi PĐT  P.ĐT Cấp Trường 

7 H5.05.01.07 KQ Minh chứng đánh giá quá trình môn học 2020-2025 BM.KT Cấp BM 

8 H5.05.01.08 Kế hoạch phân công thực hiện kiểm tra đánh 

giá môn học cuối kỳ 

2020-2025 BM.KT Cấp Khoa 

9 H5.05.01.09 Kết quả đánh giá môn thi sớm, thi khác  BM.KT Cấp BM 

10 H5.05.01.10 Rubric đánh giá đồ án môn học 2020-2025 BM.KT Cấp Khoa 

11 H5.05.01.11 Hoạt động triển lãm đánh giá đồ án môn học 2024-2025 BM.KT Cấp BM 



12 H5.05.01.12 Quy định đăng ký môn thực tập tốt nghiệp 2022 K.XD Cấp Khoa 

13 H5.05.01.13 Quy định đăng ký môn Đồ án tốt nghiệp 2022 K.XD Cấp Khoa 

14 H5.05.01.14 Hệ thống lưu trữ sản phẩm và kết quả đánh 

giá NH ngành KTNT 

Link drive lưu trữ BM.KT Cấp BM 

15 H5.05.01.15 Quy định xét tốt nghiệp  P.ĐT Cấp Trường 

16 H5.05.01.16 Kết quả xét công nhận TN 03/2025  P.ĐT Cấp Trường 

Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của NH (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội 

dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới NH 

Tiêu chí 

5.2 

1 H5.05.02.01 Quy chế đào tạo trình độ đại học của 

BGD&ĐT 

08-2021-TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT Cấp Bộ 

 H5.05.02.02 Quy chế đào tạo trường ĐHSPKT 1727/QĐ-ĐHSPKT  

06/9/2021  

ĐHSPKT Cấp Trường 

 H5.05.02.03 ĐCCT học phần 2020-2022 BM.KT Cấp Khoa 

2 H5.05.02.04 Tỉ trọng điểm quá trình trên hệ thống Quản lý 

đào tạo 

 P.ĐT Cấp Trường 

 H5.05.02.05 Rubric đánh giá đồ án môn học 2020-2025 BM.KT Cấp BM 

 H5.05.02.06 Bảng điểm đánh giá môn học đồ án 2020-2025 BM.KT Cấp BM 

 H5.05.02.07 Kết quả đánh giá môn học thực tập tốt nghiệp 2024-2025 BM.KT Cấp BM 

 H5.05.02.08 Hoạt động triển lãm ĐATN 2024-2025 BM.KT Cấp BM 



 H5.05.02.09 Rubric đánh giá ĐATN 2024-2025 BM.KT Cấp BM 

 H5.05.02.10 Bảng điểm ĐATN 2024-2025 BM.KT Cấp BM 

 H5.05.02.11 Hệ thống LMS Link web TTTH Cấp Trường 

 H5.05.02.12 Trang thông tin về ĐCCT học phần ngành 

KTNT trên web K.XD 

Link web khoa K.XD Cấp Khoa 

 H5.05.02.13 Sổ tay sinh viên  P.TS&CTSV Cấp Trường 

 H5.05.02.14 Quy định thực tập TN 2022 K.XD Cấp Khoa 

 H5.05.02.15 Quy định thực hiện ĐATN 2022 K.XD Cấp Khoa 

 H5.05.02.16 Nội dung giới thiệu môn học GV  BM.KT Cấp BM 

Tiêu chí 5.3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng 

Tiêu chí 

5.3 
 

1 H5.05.03.01 Quy chế đào tạo đại học BGD&ĐT 08/2021/TT-BGDĐT 

18/ 3/ 2021 

Bộ GD&ĐT Cấp Bộ 

2 H5.05.03.02  Quy định về kiểm tra, đánh giá học phần  P.ĐT Cấp Trường 

3 H5.05.03.03 Rubric điểm đánh giá quá trình 2020-2025 BM.KT Cấp BM 

4 H5.05.03.04 Để thi, đáp án, kết quả đánh giá điểm quá trình 2020-2025 BM.KT Cấp Khoa 

5 H5.05.03.05 Rubric đánh giá điểm cuối kỳ 2020-2025 BM.KT Cấp BM 

6 H5.05.03.06 Bảng đăng ký hình thức đánh giá cuối kỳ 2020-2025 BM.KT Cấp Khoa 



7 H5.05.03.07 Quy đinh thực hiện ĐATN  K.XD Cấp Khoa 

8 H5.05.03.08 Rubric đánh giá ĐATN 2025 BM.KT Cấp BM 

9 H5.05.03.09 Thang điểm, đáp án môn thi tập trung 2020-2025 BM.KT Cấp BM 

10 H5.05.03.10 Thông báo hay quy định thực tập tốt nghiệp đã 

công bố trên trang web của khoa 

Web K.XD K.XD Cấp Khoa 

11 H5.05.03.11 Kế hoạch tổ chức thi K.XD  K.XD Cấp Khoa 

12 H5.05.03.12 Quy trình ra đề thi QT-PĐT-RĐTV 

15/05/2020 

P.ĐT Cấp Trường 

13 H5.05.03.13 Bảng công cụ đánh giá ngành KTNT 2020-2025 BM.KT Cấp BM 

14 H5.05.03.14 Rubric đánh giá hệ thống đồ án môn học 2020-2025 BM.KT Cấp BM 

15 H5.05.03.15 Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa  P.TS&CTSV Cấp Trường 

16 H5.05.03.16 ĐCCT các học phần 2020-2025 BM.KT Cấp Khoa 

17 H5.05.03.17 Sổ tay sinh viên  P.TS&CTSV Cấp Trường 

18 H5.05.03.18 Hệ thống UTEx 2025 K.XD Cấp Khoa 

19 H5.05.03.19 Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của NH về 

hoạt động đánh giá KQHT 

2020-2025 P.KT&ĐBCL Cấp Trường 

20 H5.05.03.20 BB họp trao đổi cải tiến PP và nội dung đánh 

giá KQHT 

2020-2025 BM.KT Cấp BM 



Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để NH cải thiện việc học tập 

Tiêu chí 

5.4 
 

1 H5.05.04.01 Quy chế đào tạo trình độ đại học 3811/QĐ-ĐHSPKT  

31/12/2024  

P.ĐT Cấp Trường 

2 H5.05.04.02 Quy định về kiểm tra đánh giá học phần  P.ĐT Cấp Trường 

3 H5.05.04.03 Rubric đánh giá điểm quá trình 2020-2025 BM.KT Cấp Khoa 

4 H5.05.04.04 Biểu mẫu đăng ký thi sớm, thi hình thức khác  P.ĐT Cấp Trường 

5 H5.05.04.05 Mẫu bảng điểm đánh giá cuối kỳ  P.ĐT Cấp Trường 

6 H5.05.04.06 Quy định công bố điểm đánh giá KQHT  P.ĐT Cấp Trường 

7 H5.05.04.07 BB hội đồng bảo vệ ĐATN 2024-2025 BM.KT Cấp Khoa 

8 H5.05.04.08 Quy định khiếu nại kết quả học tập  P.ĐT Cấp Trường 

9 H5.05.04.09 Kết quả khảo sát NH về đánh giá KQHT  P.KT&ĐBCL Cấp Trường 

Tiêu chí 5.5. NH tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập 

Tiêu chí 

5.5. 

1 H5.05.05.01 Quy chế đào tạo trình độ đại học  ĐHSPKT Cấp Trường 

2 H5.05.05.02 Quy trình lập kế hoạch, thực hiện thi  ĐHSPKT Cấp Trường 

3 H5.05.05.03 Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa đầu năm  P.TS&CTSV Cấp Trường 

4 H5.05.05.04 Sổ tay sinh viên  P.TS&CTSV Cấp Trường 



5 H5.05.05.05 Quy định phúc khảo bài thi  P.ĐT Cấp Trường 

6 H5.05.05.06 Biểu mẫu biên bản vào sai sót điểm học kỳ  P.ĐT Cấp Trường 

7 H5.05.05.07 Hòm thư góp ý K.XD  K.XD Cấp Khoa 

8 H5.05.05.08 Hòm thư góp ý P.ĐT  P.ĐT Cấp Trường 

9 H5.05.05.09 Lịch tiếp NH và GV của BGH  P.TCHC Cấp Trường 

10 H5.05.05.10 Kết quả thống kê số lượng phúc khảo ngành 

KTNT 

 BM.KT Cấp Khoa 

DANH MỤC MINH CHỨNG (TIÊU CHUẨN 6 

Tiêu chí TT Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chuẩn 6. Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên. 

Tiêu chí 6.1. Việc quy hoạch đội ngũ GV, NCV (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ 

hưu) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 
 

Tiêu chí 

6.1 

1 H6.06.01.01 Kế hoạch chiến lược Trường 1420/QĐ-ĐHSPKT, 

11/5/2020 

ĐHSPKT Cấp Trường 

2 H6.06.01.02 Mục tiêu chất lượng đơn vị Hằng năm K.XD Cấp Khoa 

3 H6.06.01.03 Đề xuất tuyển dụng nhân sự hàng năm K.XD  K.XD Cấp Khoa 



4 H6.06.01.04 CLPT trường giai đoạn 2024-2030, tầm nhìn 

2035 

 HĐT Cấp Trường 

5 H6.06.01.05 KH PT đội ngũ K.XD  K.XD Cấp Khoa 

6 H6.06.01.06 Thông báo tuyển dụng và tiêu chí tuyển dụng  P.TCHC Cấp Trường 

7 H6.06.01.07 DS thưởng NCKH hàng năm  P.TCHC Cấp Trường 

Tiêu chí 6.2. Tỉ lệ GV/NH và khối lượng công việc của đội ngũ GV, NCV được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt 

động đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

Tiêu chí 

6.2 

1 H6.06.02.01 Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT  Bộ GD&ĐT Cấp Bộ 

2 H6.06.02.02 Quy chế hoạt động quy định chế độ làm việc 3024/QĐ-

ĐHSPKT  16/10/2023 

ĐHSPKT Cấp Trường 

3 H6.06.02.03 Bảng phân công giảng dạy BM.KT 2020-2025 BM.KT Cấp BM 

4 H6.06.02.04 TKB hàng kỳ BM.KT 2020-2025 P.ĐT Cấp Trường 

5 H6.06.02.05 Báo cáo tổng kết cuối năm GV 2020-2025 BM.KT Cấp Khoa 

6 H6.06.02.06 Thống kê khối lượng GD trên tài khoản GV 2020-2025 BM.KT Cấp Khoa 

7 H6.06.02.07 Bảng thống kê khối lượng NCKH hàng năm  PKH&CN Cấp Trường 

8 H6.06.02.08 Bảng đánh giá KPI hàng năm K.XD 2020-2025 K.XD Cấp Khoa 

9 H6.06.02.09 Hoạt động NV3: Triển lãm ĐATN ngành 

KTNT 

2024-2025 BM.KT Cấp BM 



10 H6.06.02.10 Hoạt động triển lãm đồ án xuất sắc môn học 

ngành KTNT 

2020-2025 BM.KT Cấp BM 

11 H6.06.02.11 Hoạt động kết nối DN 2020-2025 BM.KT Cấp BM 

12 H6.06.02.12 BB tổng kết hàng năm BM.KT 2020-2025 BM.KT Cấp BM 

Tiêu chí 6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn GV, NCV (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển 

được xác định và phổ biến công khai. 

Tiêu chí 

6.3 
 

1 H6.06.03.01 Quy định chế độ làm việc của GV  ĐHSPKT Cấp Trường 

2 H6.06.03.02 Quy trình tuyển dụng GV 01/08/2020 ĐHSPKT Cấp Trường 

3 H6.06.03.03 Chiến lược phát triển của K.XD giai đoạn 

2024-2030, tầm nhìn 203 

 K.XD Cấp Khoa 

4 H6.06.03.04 Thông báo kế hoạch tuyển dụng P.TCHC 2020-2025 P.TCHC Cấp Trường 

5 H6.06.01.05 Đề xuất tuyển dụng BM.KT 2020-2025 BM.KT Cấp BM 

6 H6.06.01.06 Tiêu chí ưu tiên trong chấm điểm tuyển dụng 

đối với GV tốt nghiệp nước ngoài 

2020-2025 P.TCHC Cấp Trường 

7 H6.06.01.07 Thông tin công bố tuyển dụng của nhà trường 

và K.XD 

2020-2025 ĐHSPKT  

K.XD 

Cấp Trường 

Cấp Khoa 

8 H6.06.01.08 Hồ sơ tuyển dụng BM.KT 2020-2025 2020-2025 BM.KT Cấp Khoa 

Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ GV, NCV được xác định và được đánh giá. 

1 H6.06.04.01 Quy định chế độ làm việc với GV  ĐHSPKT Cấp Trường 



Tiêu chí 

6.4 

2 H6.06.04.02 Quy trình thu, lưu trữ hồ sơ P.TCHC  P.TCHC Cấp Trường 

3 H6.06.04.03 Hồ sơ GV công bố trên web K.XD  K.XD Cấp Khoa 

4 H6.06.04.04 Mẫu phiếu khảo sát chất lượng GD của GV  P.KT&ĐBCL Cấp Trường 

5 H6.06.04.05 Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát chất lượng 

GV 

 P.KT&ĐBCL Cấp Trường 

6 H6.06.04.06 Phản hồi đánh giá chất lượng GD trên tài 

khoản GV 

 P.ĐT Cấp Trường 

7 H6.06.04.07 Báo cáo dự giờ 2018-2022 2020-2025 BM.KT Cấp BM 

8 H6.06.04.08 Kế hoạch dự giờ ngành KTNT 2020-2025 BM.KT Cấp BM 

9 H6.06.04.09 Kế hoạch tổ chức thi đánh giá ngoại ngữ GV 

toàn trường 

 P.TCHC Cấp Trường 

10 H6.06.04.10 Bảng quy đổi và chế độ khen thưởng NCKH 1681/QĐ-ĐHSPKT, 

18/08/2021 

ĐHSPKT Cấp Trường 

11 H6.06.04.11 Thống kê khối lượng NCKH hàng năm  PKH&CN Cấp Trường 

12 H6.06.04.12 Báo cáo tự đánh giá xếp loại KPI GV 2020-2025 BM.KT Cấp Khoa 

13 H6.06.04.13 Bảng tổng hợp khối lượng NV3 của GV 2020-2025 BM.KT Cấp Khoa 

14 H6.06.04.14 Biên bản họp xét đánh giá xếp loại lao động 

K.XD hàng năm biên 

 K.XD Cấp Khoa 

15 H6.06.04.15 Quyết định đánh giá thi đua Cấp Trường  P.TCHC Cấp Trường 



Tiêu chí 6.5. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ GV, nghiên cứu viên được xác định và có các hoạt động triển 

khai để đáp ứng nhu cầu đó. 

Tiêu chí 

6.5 

1 H6.06.05.01 Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực  P.TCHC Cấp Trường 

2 H6.06.05.02 Kế hoạch đào tạo năm học của K.XD từ 

2020-2025 

 K.XD Cấp Khoa 

3 H6.06.05.03 Thông báo đăng ký nguyện vọng bồi dưỡng 

nâng cao nghiệp vụ Cấp Trường 

 P.TCHC Cấp Trường 

4 H6.06.05.04 Quyết định cử GV đi học  P.TCHC Cấp Trường 

5 H6.06.05.05 QĐ cử Gv tham gia tập huấn, hội thảo, trong 

ngoài nước KXD 

 P.TCHC Cấp Trường 

6 H6.06.05.06 QĐ cử GV đi học tiến sĩ BM.KT 2024 P.TCHC Cấp Trường 

7 H6.06.05.07 Quy chế chi tiêu nội bộ  P.TCHC Cấp Trường 

8 H6.06.05.08 Bảng tổng hợp tham gia bồi dưỡng chuyên 

môn nghiệp vụ K.XD 

 K.XD Cấp Khoa 

9 H6.06.05.09 Biểu mẫu đánh giá hoàn thành khóa học-QT 

phát triển nguồn nhân lực 

 P.TCHC Cấp Trường 

Tiêu chí 6.6. Việc quản trị theo kết quả công việc của GV, nghiên cứu viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo 

động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 
 

1 H6.06.06.01 Quy định chế độ làm việc của GV 1680/QĐ-ĐHSPKT, 

18/08/2021 

ĐHSPKT Cấp Trường 

2 H6.06.06.02 Quy chế đánh giá xếp loại GV  ĐHSPKT Cấp Trường 



3 H6.06.06.03 Quy chế thi đua khen thưởng 1681/QĐ-ĐHSPKT, 

18/08/2021 

ĐHSPKT Cấp Trường 

4 H6.06.06.04 QĐ đăng ký chế độ làm việc đối với GV  ĐHSPKT Cấp Trường 

5 H6.06.06.05 Bảng thống kê khối lượng GD, NCKH, Phục 

vụ khác 

 P.TCHC Cấp Trường 

6 H6.06.06.06 Báo cáo tổng kết đánh giá xếp loại GV K.XD  K.XD Cấp Khoa 

7 H6.06.06.07 Mẫu tự đánh giá xếp loại lao động GV  P.TCHC Cấp Trường 

8 H6.06.06.08 BB đề nghị xét nâng lượng trước thời hạn đối 

với GV K.XD 

 K.XD Cấp Khoa 

9 H6.06.06.09 QĐ khen thưởng GV có thành tích hướng dẫn 

thi Loa Thành 

 P.TCHC Cấp Trường 

10 H6.06.06.10 Báo cáo tổng kết khảo sát đánh giá mức độ 

hài lòng của người lao động 

2010-2025 ĐHSPKT Cấp Trường 

Tiêu chí 6.7. Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của GV và nghiên cứu viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải 

tiến chất lượng 
 

1 H6.06.07.01 Quy định chế độ làm việc của GV từ 2022-

2023 trở về trước 

 ĐHSPKT Cấp Trường 

2 H6.06.07.02 Biên bản xây dựng kế hoạch mục tiêu chất 

lượng hàng năm K.XD 

 K.XD Cấp Khoa 

3 H6.06.07.03 Quy định chế độ làm việc của GV từ 2023-

2024 

 ĐHSPKT Cấp Trường 



4 H6.06.07.04 Quy trình thực hiện đề tài khoa học Cấp 

Trường 

 ĐHSPKT Cấp Trường 

5 H6.06.07.05 Quy trình đăng ký sở hữu trí tuệ_ QT-PKHCN-QHQT-

SHTT, 01/4/2020 

P.KHCN Cấp Trường 

 6 H6.06.07.06 Quy trình quản lý và đối sánh và xếp hạng 

ĐH 

 ĐHSPKT Cấp Trường 

DANH MỤC MINH CHỨNG (TIÊU CHUẨN 7) 

Tiêu chí TT Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chuẩn 7. Đội ngũ nhân viên 

Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ 

hỗ trợ khác) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

Tiêu chí 

7.1 

1 H7.07.01.01 Kế hoạch giai đoạn 2011 – 2015 định hướng 

đến năm 2020 

632/QĐ-ĐHSPKT, 

21/07/2014 

ĐHSPKT Cấp Trường 

2 H7.07.01.02 Kế hoạch giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn 

2030 

1420/QĐ-ĐHSPKT 

11/05/2020 

ĐHSPKT Cấp Trường 

3 H7.07.01.03 Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2024 

– 2030, tầm nhìn 2035 

178/NĐ-HĐT 

28/9/2024 

HĐT Cấp Trường 

4 H7.07.01.04 Kế hoạch giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn 2030 

K.XD 

 K.XD Cấp Khoa 



5 H7.07.01.05 Đề án vị trí việc làm QĐ 368/ĐHSPKT ĐHSPKT Cấp Trường 

6 H7.07.01.06 Bảng mô tả vị trí việc làm  K.XD Cấp Khoa 

7 H7.07.01.07 Quy chế chi tiêu nội bộ QĐ 369/QĐ-ĐHSPKT 

07/01/2020 

ĐHSPKT Cấp Trường 

8 H7.07.01.08 Quy trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực  ĐHSPKT Cấp Trường 

9 H7.07.01.09 DS đội ngũ nhân viên Trường  P.TCHC Cấp Trường 

Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định và phổ biến công khai 

Tiêu chí 

7.2 

1 H7.07.02.01 Nghị định 115/2020/NĐ-CP 115/2020/NĐ-CP 

25/09/2020 

Chính phủ Quốc gia 

2 H7.07.02.02 Quy trình tuyển dụng nhân sự 1964/QĐ-ĐHSPKT, 

14/7/2020 

ĐHSPKT Cấp Trường 

3 H7.07.02.03 Đăng ký tuyển dụng nhân sự  K.XD Cấp Khoa 

4 H7.07.02.04 Thông báo tuyển dụng nhân sự  P.TCHC Cấp Trường 

5 H7.07.02.05 Quy trình tập sự 318/QĐ-ĐHSPKT-

TCCB  

17/11/2010 

P.TCHC Cấp Trường 

6 H7.07.02.06 Quy chế bổ nhiệm 1245/QĐ-ĐHSPKT, 

28/06/2019. 

ĐHSPKT Cấp Trường 

7 H7.07.02.07 Nghị quyết sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt 

động của Trường 

118/NQ-HĐT, 

27/01/2023 

ĐHSPKT Cấp Trường 



8 H7.07.02.08 Quy định chức năng quyền hạn các đơn vị 2499/QĐ-ĐHSPKT, 

22/8/2023 

ĐHSPKT Cấp Trường 

9 H7.07.02.09 Đề án vị trí việc làm  ĐHSPKT Cấp Trường 

10 H7.07.02.10 Bản mô tả công việc nhân viên  K.XD Cấp Khoa 

11 H7.07.02.11 Thông báo tuyển dụng trên web trường 1869/TB-ĐHSPKT, 

24/10/2022 

ĐHSPKT Cấp Trường 

12 H7.07.02.12 Thông báo tuyển dụng trên các kênh truyền 

thông 

Link web P.TCHC Cấp Trường 

13 H7.07.02.13 Thông báo kết quả tuyển dụng 2020-2025 P.TCHC Cấp Trường 

14 H7.07.02.14 Quyết định tuyển dụng 2020-2025 P.TCHC Cấp Trường 

15 H7.07.02.15 QĐ điều chuyển nhân viên cũ 2020-2025 P.TCHC Cấp Trường 

16 H7.07.02.16 QĐ bổ nhiệm cán bộ 2020-2025 P.TCHC Cấp Trường 

Tiêu chí 7.3. Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá 

Tiêu chí 

7.3 
 

1 H7.07.03.01 Quy định BGD về đánh giá năng lực CBVC  ĐHSPKT Cấp Trường 

2 H7.07.03.02 Kế hoạch đánh giá năng lực CBVC 1879/QĐ-ĐHSPKT, 

01/7/2020 

ĐHSPKT Cấp Trường 

3 H7.07.03.03 Hướng dẫn đánh giá năng lực CBVC 1680/QĐ-ĐHSPKT, 

18/8/2021 

ĐHSPKT Cấp Trường 



4 H7.07.03.04 Mẫu phiếu tự đánh giá phân loại viên chức, 

NLĐ 

 P.TCHC Cấp Trường 

5 H7.07.03.05 Biên bản đánh giá NLĐ cấp đơn vị 2020-2025 K.XD Cấp Khoa 

6 H7.07.03.06 QĐ công nhận xếp loại đánh giá Cấp Trường 2020-2025 P.TCHC Cấp Trường 

7 H7.07.03.07 Mẫu phiếu khảo sát mức độ hài lòng  về chất 

lượng phục vụ 

2020-2025 P.KT&ĐBCL Cấp Trường 

8 H7.07.03.08 Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của NH về 

chất lượng phục vụ 

2020-2025 P.KT&ĐBCL Cấp Trường 

Tiêu chí 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai để 

đáp ứng nhu cầu đó  

Tiêu chí 

7.4 
 

1 H7.07.04.01 QT đào tạo nguồn nhân lực QT-PTCHC-ĐTNL 

01/01/2020 

P.TCHC Cấp Trường 

2 H7.07.04.02 Thông báo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn  ĐHSPKT Cấp Trường 

3 H7.07.04.03 Thông báo kế hoạch triển khai đào tạo, bồi 

dưỡng 

 P.TCHC Cấp Trường 

4 H7.07.04.04 Lớp bồi dưỡng đào tạo  P.TCHC Cấp Trường 

5 H7.07.04.05 Quy chế chi tiêu nội bộ QĐ 369/QĐ-ĐHSPKT, 

07/01/2020 

ĐHSPKT Cấp Trường 

6 H7.07.04.06 Thống kê kinh phí hỗ trợ đào tạo phát triển 

nguồn nhân lực 

2020-2025 ĐHSPKT Cấp Trường 



Tiêu chí 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực 

và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

Tiêu chí 

7.5 
 

1 H7.07.05.01 Quy định đánh giá người lao động  P.TCHC Cấp Trường 

2 H7.07.05.02 Khảo sát ý kiến NLD về quy chế thi đua khen 

thưởng 

 P.TCHC Cấp Trường 

3 H7.07.05.03 TB chấm công hàng ngày  K.XD Cấp Khoa 

4 H7.07.05.04 Báo cáo khối lượng công việc thực hiện hàng 

ngày 

 K.XD Cấp Khoa 

5 H7.07.05.05 Báo cáo tổng kết đánh giá NLĐ K.XD Hàng năm K.XD Cấp Khoa 

6 H7.07.05.06 Khảo sát mức độ hài lòng của NLĐ  P.TCHC Cấp Trường 

DANH MỤC MINH CHỨNG (TIÊU CHUẨN 8 

Tiêu chí TT Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chuẩn 8. Người học và hoạt động hỗ trợ người học  

Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và được cập nhật 

Tiêu chí 

8.1 

1 H8.08.01.01 Chiến lược phát triển trường  HĐT Cấp Trường 

2 H8.08.01.02 QĐ thành lập Hội đồng Tuyển sinh  ĐHSPKT Cấp Trường 



3 H8.08.01.03 Đề án Tuyển sinh  ĐHSPKT Cấp Trường 

4 H8.08.01.04 Hoạt động quảng bá TS phòng TS&CTSV  P.TS&CTSV Cấp Trường 

5 H8.08.01.05 Kế hoạch tổ chức ngày Mở  ĐHSPKT Cấp Trường 

6 H8.08.01.06 Công tác tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 

K.XD 

 K.XD Cấp Khoa 

7 H8.08.01.07 Công tác tư vấn quảng bá của ngành KTNT  BM.KT Cấp BM 

8 H8.08.01.08 Các kênh thông tin tuyển sinh ĐHSPKT Link tuyển sinh ĐHSPKT Cấp Trường 

9 H8.08.01.09 Chính sách khuyến khích thu hút trong tuyển 

sinh 

 P.TS&CTSV Cấp Trường 

10 H8.08.01.10 Biên bản họp HĐTS  ĐHSPKT Cấp Trường 

11 H8.08.01.11 Đào tạo tư vấn tuyển sinh  P.TS&CTSV Cấp Trường 

Tiêu chí 8.2. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn NH được xác định rõ ràng và được đánh giá 

Tiêu chí 

8.2 

1 H8.08.02.01 Đề án tuyển sinh  ĐHSPKT Cấp Trường 

2 H8.08.02.02 Quyết định điểm chuẩn  ĐHSPKT Cấp Trường 

3 H8.08.02.03 Biên bản họp hội đồng tuyển sinh  ĐHSPKT Cấp Trường 

Tiêu chí 8.3. Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của NH 



Tiêu chí 

8.3 
 

1 H8.08.03.01 Chế độ việc làm phòng ban  ĐHSPKT Cấp Trường 

2 H8.08.03.02 Hoạt động khảo sát nhu cầu NH ngành KTNT  BM.KT Cấp Khoa 

3 H8.08.03.03 Quy chế đào tạo  ĐHSPKT Cấp Trường 

4 H8.08.03.04 Quy chế bổ sung về CĐR ngoại ngữ QĐ số 456/QĐ-

ĐHSPKT 

ĐHSPKT Cấp Trường 

5 H8.08.03.05 DS cảnh báo học vụ Hàng kỳ P.ĐT Cấp Trường 

6 H8.08.03.06 Hệ thống dữ liệu người học Dashboard Hàng kỳ TT.TT Cấp Trường 

7 H8.08.03.07 Quy trình thực hiện NCKH của SV QT-PKHCN-QHQT-

NCKHSV, 01/04/2020 

P.KH&CN Cấp Trường 

8 H8.08.03.08 Kênh hoc tập trực tuyến  TT.TT Cấp Trường 

9 H8.08.03.09 Quản lý kết quả học tập trên kênh hoc tập trực 

tuyến 

 TT.TT Cấp Trường 

10 H8.08.03.10 Quy định quản lý và đối sánh các chỉ số về 

hiệu quả đào tạo 

3029/QĐ-ĐHSPKT, 

07/10/2022 

ĐHSPKT Cấp Trường 

Tiêu chí 8.4. Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện 

việc học tập và khả năng có việc làm của NH 

Tiêu chí 

8.4 
 

1 H8.08.04.01 Sổ tay sinh viên  P.TS&CTSV Cấp Trường 

2 H8.08.04.02 Kế hoạch MTCL K.XD  K.XD Cấp Khoa 



3 H8.08.04.03 QĐ đội ngũ tư vấn viên  P.TS&CTSV Cấp Trường 

4 H8.08.04.04 Web quản lý hệ thống tư vấn viên  P.TS&CTSV Cấp Trường 

5 H8.08.04.05 Sổ tay tư vân viên  P.TS&CTSV Cấp Trường 

6 H8.08.04.06 Nội dung môn Nhập môn ngành KTNT  BM.KT Cấp BM 

7 H8.08.04.07 Các hoạt động hỗ trợ học tập NH của ngành 

KTNT 

 BM.KT Cấp BM 

8 H8.08.04.08 Kế hoạch chiến lược Trường các giai đoạn  ĐHSPKT Cấp Trường 

9 H8.08.04.09 Công tác Tư vấn viên QĐ 389/QĐ-ĐHSPKT-

CTHSSV 

P.TS&CTSV Cấp Trường 

10 H8.08.04.10 
 

Đối thoại SV K.XD  K.XD Cấp Khoa 

11 H8.08.04.11 Hỗ trợ NH của Đoàn K.XD  K.XD Cấp Khoa 

12 H8.08.04.12 Các hoạt động hỗ trợ học tập của Ban đại diện 

ngành KTNT 

 BM.KT Cấp BM 

13 H8.08.04.13 Hỗ trợ NH NCKH  P.KH&CN Cấp Trường 

 14 H8.08.04.14 Hoạt động kết nối DN hỗ trợ đào tạo K.XD  K.XD Cấp Khoa 

15 H8.08.04.15 Hoạt động kết nối DN hỗ trợ đào tạo ngành 

KTNT 

 BM.KT Cấp BM 



16 H8.08.04.16 Khảo sát ý kiến NH về chất lượng phục vụ và 

hỗ trợ 

 P.TS&CTSV Cấp Trường 

17 H8.08.04.17 Khảo sát ý kiến NH của P.QHDN  P.QHDN Cấp Trường 

Tiêu chí 8.5. Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân NH 

Tiêu chí 

8.5 
 

1 H8.08.05.01 
 

Tập huấn phòng cháy chữa cháy và quy tắc 

ứng xử của SV 

 ĐHSPKT Cấp Trường 

2 H8.08.05.02 Nội quy học đường  P.TS&CTSV Cấp Trường 

3 H8.08.05.03 Phụ lục về CSVC  P.CSVC Cấp Trường 

4 H8.08.05.04 Sinh viên tham gia NCKH  P.KH&CN Cấp Trường 

5 H8.08.05.05 Các hoạt động ngành KTNT tại Maker Space 2024-2025 BM.KT Cấp Khoa 

6 H8.08.05.06 Các sân chơi học thuật do K.XD tổ chức Hàng năm K.XD Cấp Khoa 

7 H8.08.05.07 Hội thảo chia sẻ phòng chống dịch bệnh  TT.YT Cấp Trường 

8 H8.08.05.08 Hoạt động gắn bó của Ban đại diện SV  BM.KT Cấp BM 
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Tiêu chuẩn 9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

Tiêu chí 9.1. Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động 

đào tạo và nghiên cứu 

Tiêu 

chí 9.1 

1 H9.09.01.01 Công khai CSVC 03/2022/TT-BGDĐT, 

18/01/2022 

ĐHSPKT Cấp Trường 

2 H9.09.01.02 Sơ đồ phòng làm việc, phòng học và các 

phòng chức năng 

 K.XD Cấp Khoa 

3 H9.09.01.03 Các công trình cải tạo, xây mới phục vụ đào 

tạo và NCKH 

2020-2025 P.CSVC Cấp Trường 

4 H9.09.01.04 Kinh phí dành cho đầu tư cơ  sở vật chất và 

trang thiết bị 

03/NQ-HĐT, 13/08/2018 ĐHSPKT Cấp Trường 

5 H9.09.01.05 Phiếu khảo sát và báo cáo khảo sát SV về chất 

lượng phục vụ 

Hằng năm ĐHSPKT Cấp Trường 

6 H9.09.01.06 Phiếu khảo sát và báo cáo khảo sát CBVC về 

môi trường làm việc 

 P.TCHC Cấp Trường 

Tiêu chí 9.2. Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

Tiêu 

chí 9.2 

1 H9.09.02.01 Sơ đồ bố trí Thư viện  Thư viện Cấp Trường 

2 H9.09.02.02 Danh mục tài liệu phục vụ ngành đào tạo  Thư viện Cấp Trường 

3 H9.09.02.03 Website giới thiệu thư viện  Thư viện Cấp Trường 

4 H9.09.02.04 Sổ tay hướng dẫn sử dụng thư viện  Thư viện Cấp Trường 



5 H9.09.02.05 Báo cáo, đánh giá sử dụng thiết bị, CSDL  ĐHSPKT Cấp Trường 

6 H9.09.02.06 Quy định về biên soạn GT, TLTK  Thư viện Cấp Trường 

7 H9.09.02.07 Thư viện số  Thư viện Cấp Trường 

8 H9.09.02.08 Kinh phí đầu tư, bảo trì các nguồn lực học 

tập 

 ĐHSPKT Cấp Trường 

9 H9.09.02.09 Cuộc thi giới thiệu sách bằng Video  Thư viện Cấp Trường 

10 H9.09.02.10 Các báo cáo đánh giá theo mẫu  P.KT&ĐBCL Cấp Trường 

Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

Tiêu 

chí 9.3 
 

1 H9.09.03.01 Sơ đồ bố trí P.TN  K.XD Cấp Khoa 

2 H9.09.03.02 Thống kê trang thiết bị PTN  K.XD Cấp Khoa 

3 H9.09.03.03 Quy định của P.TN 24/07/2022 K.XD Cấp Khoa 

4 H9.09.03.04 Nhật ký sử dụng thiết bị P.TN Hằng năm K.XD Cấp Khoa 

5 H9.09.03.05 Quyết định bổ nhiệm cán bộ phụ trách PTN  P.TCHC Cấp Trường 

6 H9.09.03.06 Hiệu quả sử dụng thiết bị  K.XD Cấp Trường 

7 H9.09.03.07 Kế hoạch mua sắm thiết bị lẻ  K.XD Cấp Khoa 

8 H9.09.03.08 QT mua sắm vật tư thiết bị QT-PTBVT-MS 

15/4/2015 

ĐHSPKT Cấp Trường 



9 H9.09.03.09 Danh mục các trang thiết bị được cập nhật  K.XD Cấp Khoa 

10 H9.09.03.10 Tổng hợp kinh phí đã đầu tư mua sắm 3/NQ-HDT, 

13/8/2018 

ĐHSPKT Cấp Trường 

11 H9.09.03.11 Dữ liệu phản hồi của SV và GV về PTN  P.KT&ĐBCL Cấp Trường 

Tiêu chí 9.4. Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt 

động đào tạo và nghiên cứu 

Tiêu 

chí 9.4 
 

1 H9.09.04.01 QĐ thành lập một số đơn vị 367/QĐ-ĐHSPKT-

TCCB, 30/12/2010 

ĐHSPKT Cấp Trường 

2 H9.09.04.02 Thống kê hệ thống máy tính, phần cứng, phần 

mềm 

786/BC-ĐHSPKT, 

19/4/2023 

ĐHSPKT Cấp Trường 

3 H9.09.04.03 Danh mục 56 phần mềm  ĐHSPKT Cấp Trường 

4 H9.09.04.04 Nhật ký sử dụng thiết bị, server  TT.TT Cấp Trường 

5 H9.09.04.05 Danh mục máy tính, phần cứng, phầm mềm  TT.TT Cấp Trường 

6 H9.09.04.06 Các dự án về CNTT trong 5 năm gần đây  TT.TT Cấp Trường 

7 H9.09.04.07 Hệ thống Data Center  TT.TT Cấp Trường 

Tiêu chí 9.5. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý 

đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật 

 

1 H9.09.05.01 QĐ về quản lý an toàn, sức khỏe và môi 

trường làm việc 

2920/QĐ-ĐHSPKT, 

27/12/2019 

ĐHSPKT Cấp Trường 



Tiêu 

chí 9.5 
 

2 H9.09.05.02 HĐ cung cấp dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng 

cây xanh thảm cỏ 

 P.CSVC Cấp Trường 

3 H9.09.05.03 QĐ giao kinh phí  ĐHSPKT Cấp Trường 

4 H9.09.05.04 Thông báo khám sức khỏe cho CBVC 06/TBTYT-KSK/2022 

13/07/2022 

TT.YT Cấp Trường 

5 H9.09.05.05 Thông báo khám sức khỏe đầu khoá cho SV 05/TYT-2022 ngày 

24/05/2022 

TT.YT Cấp Trường 

6 H9.09.05.06 Thông báo quy định khi có F0 xuất hiện 185/TB-ĐHSPKT, 

24/02/2022 

TT.YT Cấp Trường 

7 H9.09.05.07 Biên bản nghiệm thu và thanh lý cung cấp 

bảng sơ cứu 

Số 0623/HĐ/2020 TT.YT Cấp Trường 

8 H9.09.05.08 HĐ cung cấp dịch vụ phòng ngừa và diệt trừ 

mối 

Số 1802/HĐDV/VN-

2022 

TT.YT Cấp Trường 

9 H9.09.05.09 HĐ bảo dưỡng các loại bình chữa cháy Số 410/HD/PL-ĐHSPKT P.VTTB Cấp Trường 

10 H9.09.05.10 Kế hoạch tổ chức tập huấn PCCC  P.VTTB Cấp Trường 

11 H9.09.05.11 Khảo sát ý kiến GV và SV về môi trường 

làm việc, chăm sóc sức khỏe 

 P.KT&ĐBCL Cấp Trường 

12 H9.09.05.12 Hình ảnh chụp lối đi riêng cho người khuyết 

tật 

  Cấp Trường 
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Tiêu chuẩn 10. Nâng cao chất lượng  

Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển CTDH 

Tiêu 

chí 10.1 

1 H10.10.01.01 Quy trình xây dựng mới CTĐT QT-PĐT-XDMCTĐ, 

15/05/2020 

P.ĐT Cấp Trường 

2 H10.10.01.02 QT điều chỉnh CTĐT QT-PĐT-ĐCCTĐT, 

15/5/2020 

P.ĐT Cấp Trường 

3 H10.10.01.03 BB họp HĐKH K.XD về CTĐT 2020-2025 K.XD Cấp Khoa 

4 H10.10.01.04 BB họp HĐTV DN về CTĐT 2020-2025 K.XD Cấp Khoa 

5 H10.10.01.05 Đối thoại SV Cấp Khoa 2020-2025 K.XD Cấp Khoa 

6 H10.10.01.06 Đối thoại SV Cấp Trường Hàng năm  Cấp Trường 

7 H10.10.01.07 Khảo sát CSV cấp ngành 2020-2025 K.XD Cấp Khoa 

8 H10.10.01.08 Khảo sát DN Cấp Trường  P.KT&ĐBCL Cấp Trường 

9 H10.10.01.09 Khảo sát CSV Cấp Trường  P.KT&ĐBCL Cấp Trường 

10 H10.10.01.10 QĐ về công tác lấy ý kiến phản hồi các 

BLQ 

 P.KT&ĐBCL Cấp Trường 



11 H10.10.01.11 Kế hoạch rà soát, hiệu chỉnh CTĐT 2022  P.ĐT Cấp Trường 

12 H10.10.01.12 Hội thảo đánh giá CTĐT Cấp Khoa  K.XD Cấp Khoa 

Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển CTDH được thiết lập, được đánh giá và cải tiến  

Tiêu chí 

10.2 

1 H10.10.02.01 Mục tiêu chất lượng K.XD  K.XD Cấp Khoa 

2 H10.10.02.02 BB HĐKH cấp trường về hiệu chỉnh 

CTĐT 

 ĐHSPKT Cấp Trường 

3 H10.10.02.03 Quy trình xây dựng mới CTĐT QT-PĐT-XDMCTĐ, 

15/05/2020 

ĐHSPKT Cấp Trường 

4 H10.10.02.04 QT điều chỉnh CTĐT 1712/HD-ĐHSPKT, 

30/9/2022 

ĐHSPKT Cấp Trường 

5 H10.10.01.05 BB hiệu chỉnh CTĐT giữa chu kỳ  ĐHSPKT  

K.XD 

Cấp Trường  

Cấp Khoa 

6 H10.10.02.06 Tọa đàm đào tạo hiệu chỉnh CTĐT 2024-2025 K.XD Cấp Khoa 

7 H10.10.02.07 BB trao đổi góp ý hiệu chỉnh nội dung 

môn học 

 

 

BM.KT Cấp BM 

8 H10.10.01.08 Quy trình ISO về xây dựng đề án mở 

ngành trình độ ĐH, Ths 

 ĐHSPKT Cấp Trường 

Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của NH được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự 

tương thích và phù hợp với CĐR 



Tiêu chí 

10.3 

1 H10.10.03.01 QT dự giờ QT-PĐT-DG, 

10/5/2020 

ĐHSPKT Cấp Trường 

2 H10.10.03.02 Phiếu nhận xét dự giờ GV  P.ĐT Cấp Trường 

3 H10.10.03.03 QT Thanh tra QC giảng dạy  P.TTPC Cấp Trường 

4 H10.10.03.04 QT đo lường CĐR  P.KT&ĐBCL ĐHSPKT 

5 H10.10.03.05 QT ra đề thi  P.ĐT ĐHSPKT 

6 H10.10.03.06 Mối tương quan giữa CLO và nội dung 

kiểm tra đánh giá môn học 

 BM.KT Cấp Khoa 

7 H10.10.03.07 Khảo sát chất lượng HĐ giảng dạy Cấp 

Trường 

 P.KT&ĐBCL Cấp Trường 

8 H10.10.03.08 Báo cáo kết quả KS HĐ giảng dạy của 

Khoa 

Mỗi HK K.XD Cấp Khoa 

9 H10.10.03.09 BB GVHD trao đổi thống nhất trước khi 

triển khai môn học trong học kỳ 

2020-2025 BM.KT Cấp BM 

10 H10.10.03.10 BB hội ý cải tiến chất lượng nội dung DH 

và PPKTĐG 

2020-2025 BM.KT Cấp BM 

11 H10.10.03.11 Biên bản đề xuất điều chỉnh tỉ trọng đánh 

giá kết quả môn họcnh giá nội dung môn 

học 

2020-2025 BM.KT Cấp BM 

12 H10.10.03.12 Biên bản trao đổi, góp ý thống nhất rubric 

đánh giá các môn học 

2020-2025 BM.KT Cấp BM 



13 H10.10.03.13 Rubric đánh giá các môn học ngành 

KTNT 

2020-2025 BM.KT Cấp BM 

Tiêu chí 10.4. Các kết quả NCKH được sử dụng để cải tiến việc dạy và học 

Tiêu chí 

10.4 

1 H10.10.04.01 Chính sách NCKH  P.KH&CN Cấp Trường 

2 H10.10.04.02 Nhóm nghiên cứu trọng điểm GACES  K.XD Cấp Khoa 

3 H10.10.04.03 Minh chứng các đề tài NCKH có liên 

quan đến các môn học 

 BM.KT Cấp BM 

4 H10.10.04.04 Minh chứng các bài giảng có cập nhật các 

công trình NCKH của GV 

 K.XD Cấp Khoa 

5 H10.10.04.05 Minh chứng các đề tài NCKH của SV  K.XD Cấp Khoa 

6 H10.10.04.06 Minh chứng các đề tài NCKH của GV  K.XD Cấp Khoa 

7 H10.10.04.07 NCKH Thực tế ảo  BM.KT Cấp Trường 

8 H10.10.04.08 Sáng kiến kinh nghiệm  BM.KT Cấp Trường 

Tiêu chí 10.5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ 

hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến 

Tiêu chí 

10.5 

1 H10.10.05.01 Phieu KS SV ve CLPV  P.KT&ĐBCL Cấp Trường 

2 H10.10.05.02 Báo cáo KQKS SV về CLPV  ĐHSPKT Cấp Trường 

3 H10.10.05.03 Biên bản đối thoại Cấp Khoa Mỗi HK K.XD  



4 H10.10.05.04 Biên bản đối thoại Cấp Trường Mỗi HK ĐHSPKT Cấp Trường 

5 H10.10.05.05 QT đánh giá sự thỏa mãn của SV QT-TSCTSV-TMKH, 

01/4/2020 

P.KT&ĐBCL Cấp Trường 

Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến 

Tiêu chí 

10.6 

1 H10.10.06.01 QT đánh giá sự hài lòng BLQ  P.KT&ĐBCL Cấp Trường 

2 H10.10.06.02 Khao sat MOOCs BM1/QT-PĐBCL-

HLKH/02 

14/9/2021 

P.KT&ĐBCL Cấp Trường 

3 H10.10.06.03 Khao sat GD CLC tiếng Anh  P.KT&ĐBCL Cấp Trường 

 4 H10.10.06.04 Báo cáo chất lượng GD MOOCs, CLC tiếng 

Anh 

 P.KT&ĐBCL Cấp Trường 

5 H10.10.06.05 Khao sat quốc tế  P.KT&ĐBCL Cấp Trường 

DANH MỤC MINH CHỨNG (TIÊU CHUẨN 11) 

Tiêu chí TT Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, 

hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chuẩn 11. Kết quả đầu ra 

Tiêu chí 1.1. Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 



Tiêu chí 

11.1 

1 H11.11.01.01 Quy định quản lý và đối sánh chỉ số về hiệu 

quả đào tạo 

2919/QĐ-ĐHSPKT, 

31/12/2019 

ĐHSPKT Cấp Trường 

2 H11.11.01.02 Cơ sở dữ liệu Dashboard về NH  ĐHSPKT Cấp Trường 

3 H11.11.01.03 Biên bản họp Khoa về chất lượng đào tạo Hằng năm K.XD Cấp Khoa 

4 H11.11.01.04 Quy định tạm dừng, cho thôi học Hằng năm P.ĐT Cấp Trường 

5 H11.11.01.05 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban  P.TCHC Cấp Trường 

6 H11.11.01.06 MTCL của Khoa và báo cáo kết quả thực 

hiện 

Hằng năm K.XD Cấp Khoa 

7 H11.11.01.07 Báo cáo đối sánh  K.XD Cấp Khoa 

Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

Tiêu chí 

11.2 

1 H11.11.02.01 Quy chế đào tạo 1727/QĐ-ĐHSPKT, 

06/09/2021 

ĐHSPKT Cấp Trường 

2 H11.11.02.02 Đối thoại sinh viên Hàng năm Trường 

K.XD 

Cấp Trường 

Cấp Khoa 

3 H11.11.02.03 Danh sách đội ngũ tư vấn  P.TCHC Cấp Trường 

4 H11.11.02.04 Quy định cho phép SV năm cuối đăng ký 

môn học trước 

2383/TB-ĐHSPKT, 

23/12/2022 

ĐHSPKT Cấp Trường 

5 H11.11.02.05 Khảo sát hỗ trợ đăng ký môn học ngành 

KTNT 

 BM.KT Cấp BM 



6 H11.11.02.06 Quy chế môn thay thế, môn tương đương  ĐHSPKT Cấp Trường 

7 H11.11.02.07 Kế hoạch giảng dạy HK hè  P.ĐT Cấp Trường 

8 H11.11.02.08 CTĐT có các nhóm môn học tự chọn, liên 

ngành 

 BM.KT Cấp BM 

9 H11.11.02.09 Quyết định thành lập TTDVSV  ĐHSPKT Cấp Trường 

10 H11.11.02.10 Thông báo trợ cấp khó khăn  P.TS&CTSV Cấp Trường 

11 H11.11.02.11 Quy chế cho SV vay vốn  P.TS&CTSV Cấp Trường 

12 H11.11.02.12 QĐ chuyển đổi điểm các học phần ngoại 

ngữ 

2930/QĐ-ĐHSPKT, 

12/10/2020 

P.ĐT Cấp Trường 

13 H11.11.02.13 Quyết định thành lập TT ngôn ngữ 835/QĐ-ĐHSPKT, 

02/05/2019 

ĐHSPKT Cấp Trường 

14 H11.11.02.14 Ban đại diện sinh viên ngành KTNT  BM.KT Cấp BM 

Tiêu chí 11.3. Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

Tiêu chí 

11.3 
 

1 H11.11.03.01 Khảo sát SVTN  BM.KT Cấp BM 

2 H11.11.03.02 Quy trình đánh giá sự hài lòng của các bên 

liên quan 

QT-TS&CTSV-

TDTHHL 

ĐHSPKT Cấp Trường 

3 H11.11.03.03 Khảo sát SV có việc làm từ trước thời gian 

tốt nghiệp 

Hằng năm K.XD Cấp Khoa 

4 H11.11.03.04 Báo cáo thống kê nguồn nhân lực  K.XD Cấp Khoa 



5 H11.11.03.05 MC về DN tham gia đào tạo Hằng năm K.XD Cấp Khoa 

6 H11.11.03.06 Các lớp rèn kỹ năng mềm  BM.KT Cấp BM 

7 H11.11.03.07 Hoạt động ngoại khóa  BM.KT Cấp BM 

Tiêu chí 11.4.  Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của NH được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

Tiêu chí 

11.4 
 

1 H11.11.04.01 Quy định về hoạt đông NCKH của NH 3838/QĐ-ĐHSPKT, 

29/12/2022 

P.KH&CN Cấp Trường 

2 H11.11.04.02 Quy trình NCKH của NH QT-PKHCN-QHQT-

NCKHSV, 01/04/2020 

P.KH&CN Cấp Trường 

3 H11.11.04.03 Kế hoạch thực hiện NCKH Hằng năm P.KH&CN Cấp Trường 

H11.11.04.04 Hồ sơ nghiệm thu NCKHSV Hằng năm P.KH&CN Cấp Trường 

4 H11.11.04.05 Báo cáo tổng kết NCKH sinh viên Hằng năm P.KH&CN Cấp Trường 

5 H11.11.04.06 Chứng nhận giải thưởng  K.XD Cấp Khoa 

Tiêu chí 11.5.  Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

Tiêu chí 

11.5 
 

1 H11.11.05.01 Các link khảo sát 2020-2025 ĐHSPKT 

K.XD 

Cấp Trường 

Đơn vị 

2 H11.11.05.02 Hội nghị CBVC Trường _ Khoa 2020-2025 ĐHSPKT 

K.XD 

Cấp Trường 

Khoa 

H11.11.05.03 KH và BB HN CBCC (HN hè) 2020-2025 ĐHSPKT Cấp Trường 



3 H11.11.05.04 KH và BB Đối thoại SV Cấp Trường 2020-2025 P.TS&CTSV Cấp Trường 

4 H11.11.05.05 Phiếu khảo sát và Báo cáo kết quả khảo sát 

MTLV 

2020-2025 ĐHSPKT Cấp Trường 

5 H11.11.05.06 KS HGĐGD của GV 2020-2025 P.TCHC Cấp Trường 

6 H11.11.05.07 KS SV về CLPV 2020-2025 P.TS&CTSV Cấp Trường 

7 H11.11.05.08 KS doanh nghiệp 2020-2025 BM.KT Cấp Khoa 

 


